
THỜI KHÓA BIỂU _ HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017 – 2018   

HỌC SINH _ÁP DỤNG: 09/10/2017  
B

U
Ổ

I 
S

Á
N

G
 

  10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 

  SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC 

  SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN 

2 GDCD ANH ĐỊA HÓA HÓA VĂN LÝ LÝ HÓA TOÁN VĂN VĂN LÝ HÓA GDCD SỬ TOÁN TOÁN LÝ VĂN ĐỊA ĐỊA TOÁN VĂN ANH ANH VĂN SỬ 

  HÓA VĂN GDCD ĐỊA ĐỊA LÝ HÓA ANH ANH SỬ HÓA TOÁN ĐỊA VĂN LÝ VĂN VĂN VĂN TOÁN VĂN TOÁN SỬ LÝ VĂN HÓA TOÁN VĂN LÝ 

  VĂN VĂN HÓA LÝ LÝ HÓA ĐỊA ANH ANH ANH LÝ TOÁN GDCD VĂN VĂN VĂN LÝ VĂN TOÁN ĐỊA TOÁN HÓA LÝ SỬ SỬ TOÁN HÓA VĂN 

  HÓA TOÁN ANH VĂN VĂN VĂN SINH C.NGHỆ VĂN TOÁN ANH SINH GDQP TIN TOÁN C.NGHỆ TOÁN VĂN ANH LÝ GDQP VĂN GDCD ANH LÝ VĂN ANH LÝ 

 

LÝ TOÁN ANH HÓA VĂN VĂN C.NGHỆ GDQP VĂN TOÁN VĂN VĂN C.NGHỆ LÝ HÓA LÝ TOÁN TOÁN ANH SINH TIN VĂN HÓA ANH LÝ VĂN ANH SINH 

3 LÝ LÝ GDQP ANH ANH TOÁN LÝ TIN GDCD C.NGHỆ VĂN VĂN SINH TOÁN HÓA HÓA ANH TOÁN LÝ GDQP VĂN ANH ANH LÝ TIN HÓA SINH VĂN 

 

ANH LÝ VĂN ANH GDCD TOÁN LÝ HÓA C.NGHỆ VĂN TOÁN TIN HÓA ANH ANH HÓA VĂN SINH VĂN VĂN VĂN LÝ C.NGHỆ LÝ SINH LÝ GDQP HÓA 

 

ANH HÓA VĂN TOÁN TIN C.NGHỆ ANH LÝ SINH VĂN LÝ C.NGHỆ TOÁN HÓA VĂN TOÁN HÓA GDQP VĂN VĂN ANH LÝ VĂN SINH GDCD LÝ TIN TOÁN 

  C.NGHỆ GDQP TOÁN ĐỊA TOÁN ANH TIN ANH TOÁN ANH ANH GDCD TIN ANH TOÁN ANH SỬ ĐỊA SINH ANH TOÁN C.NGHỆ GDQP HÓA SINH TOÁN GDCD SỬ 

 

GDQP SINH TOÁN TIN C.NGHỆ ĐỊA TOÁN ANH TOÁN TOÁN ANH ĐỊA SỬ ANH TIN ANH ANH C.NGHỆ HÓA ANH TOÁN SINH TIN TOÁN GDQP GDCD SINH ANH 

4 TOÁN ĐỊA TIN C.NGHỆ SINH TOÁN TOÁN TIN ĐỊA GDCD SỬ TIN ANH TOÁN SINH GDQP ANH ANH HÓA C.NGHỆ ANH ANH TOÁN TOÁN ANH GDQP SỬ GDCD 

 

SỬ C.NGHỆ ANH TOÁN ANH SINH ANH SỬ ANH TIN SINH ANH TOÁN GDQP ĐỊA TOÁN HÓA TIN TIN TOÁN C.NGHỆ ANH ĐỊA GDCD TOÁN ANH TOÁN TOÁN 

 

TIN GDCD C.NGHỆ TOÁN ANH TIN ANH ĐỊA ANH ĐỊA TIN ANH TOÁN C.NGHỆ GDQP TOÁN HÓA SỬ GDQP SỬ GDCD TOÁN SINH ANH TOÁN SINH TOÁN TOÁN 

  ANH ANH LÝ VĂN SỬ GDQP VĂN TOÁN VĂN VĂN ĐỊA HÓA TIN TOÁN TIN TIN ANH HÓA ANH TOÁN SINH ANH VĂN SINH VĂN TIN TOÁN TOÁN 

 

ANH ANH LÝ VĂN TIN ANH VĂN TOÁN VĂN TIN GDQP HÓA VĂN ĐỊA TOÁN LÝ SINH HÓA TIN TOÁN ANH TIN VĂN ANH VĂN ANH TOÁN TOÁN 

5 VĂN SỬ TIN ANH VĂN ANH TIN SINH TOÁN HÓA TOÁN TOÁN VĂN TIN TOÁN ANH GDQP LÝ ĐỊA ANH ANH SINH HÓA VĂN ANH ANH LÝ TIN 

 

TOÁN LÝ ANH GDQP VĂN TIN ĐỊA VĂN TOÁN HÓA HÓA TOÁN ANH VĂN SỬ SINH TIN ANH TOÁN ANH VĂN LÝ ANH TIN ANH TOÁN VĂN SINH 

 

NGLL TIN VĂN TOÁN ANH SỬ ANH VĂN TIN SINH TIN GDQP HÓA VĂN ANH ĐỊA TOÁN ANH TOÁN TIN VĂN NGLL ANH NGLL HÓA SINH VĂN ANH 

  TOÁN TIN SỬ ANH LÝ HÓA HÓA TOÁN TIN GDQP TOÁN SỬ TOÁN ANH C.NGHỆ GDCD VĂN TOÁN VĂN LÝ TOÁN GDQP LÝ VĂN ĐỊA HÓA ANH ĐỊA 

 

TOÁN HÓA SINH SỬ LÝ GDCD VĂN TOÁN GDQP LÝ ANH HÓA VĂN TOÁN HÓA TIN VĂN TOÁN VĂN LÝ SỬ VĂN ANH TOÁN TOÁN C.NGHỆ ANH ĐỊA 

6 TIN TOÁN LÝ SINH GDQP VĂN VĂN HÓA LÝ HÓA C.NGHỆ ANH HÓA TOÁN TOÁN VĂN GDCD LÝ SỬ TOÁN LÝ VĂN SỬ TOÁN TOÁN ĐỊA ĐỊA GDQP 

 

ĐỊA TOÁN VĂN TIN TOÁN LÝ SỬ VĂN LÝ VĂN HÓA ANH ANH HÓA VĂN TOÁN TOÁN VĂN GDCD SINH LÝ TOÁN TOÁN GDQP C.NGHỆ SỬ LÝ HÓA 

 

LÝ ĐỊA HÓA LÝ TOÁN TOÁN GDQP VĂN SỬ VĂN GDCD VĂN ANH SINH VĂN TOÁN TIN TIN ANH HÓA HÓA TOÁN TOÁN ĐỊA SỬ TOÁN TOÁN C.NGHỆ 

  VĂN VĂN TOÁN GDCD ĐỊA ĐỊA GDCD LÝ LÝ LÝ TOÁN TOÁN VĂN VĂN ANH ANH ĐỊA HÓA TOÁN HÓA SỬ SỬ SINH LÝ TOÁN VĂN C.NGHỆ ANH 

 

VĂN VĂN TOÁN VĂN HÓA LÝ TOÁN GDCD ĐỊA TOÁN TOÁN VĂN VĂN LÝ ANH HÓA VĂN ANH C.NGHỆ GDCD LÝ HÓA SỬ SỬ LÝ VĂN ĐỊA ANH 

7 ĐỊA ANH ĐỊA LÝ TOÁN ANH TOÁN ĐỊA HÓA ANH VĂN LÝ LÝ SỬ VĂN VĂN C.NGHỆ GDCD VĂN TOÁN SINH GDCD VĂN TOÁN VĂN LÝ SỬ VĂN 

 

SINH NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL ANH VĂN LÝ TOÁN GDCD LÝ VĂN LÝ VĂN HÓA SỬ HÓA TOÁN TOÁN C.NGHỆ VĂN SỬ HÓA VĂN 

 

                  NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL TOÁN NGLL HÓA NGLL NGLL NGLL NGLL 
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  10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 

2 

TOÁN VĂN LÝ TD ANH HÓA ANH LÝ HÓA ANH LÝ LÝ TOÁN VĂN ANH VĂN NGHỀ TOÁN VĂN VĂN ANH VĂN TOÁN ANH TD TD VĂN TOÁN 

LÝ TOÁN HÓA TD ANH HÓA ANH HÓA LÝ ANH LÝ LÝ TOÁN VĂN ANH LÝ NGHỀ TOÁN VĂN TOÁN ANH VĂN VĂN ANH TD TD VĂN TOÁN 

VĂN HÓA ANH VĂN TD TOÁN LÝ ANH TD LÝ ANH TOÁN VĂN HÓA LÝ TOÁN NGHỀ LÝ HÓA ANH VĂN TOÁN TD TOÁN TOÁN VĂN TOÁN ANH 

VĂN LÝ ANH ANH TD TOÁN     TD HÓA   TOÁN   ANH LÝ TOÁN HÓA VĂN     TOÁN TOÁN TD   ANH VĂN TOÁN ANH 

3 

                  TD   NGHỀ     NGHỀ TD                         

                  TD   NGHỀ     NGHỀ TD                         

                  NGHỀ             TD   NGHỀ                   

                  NGHỀ             TD   NGHỀ                   

4 

ANH TD VĂN HÓA TOÁN TD TOÁN TOÁN ANH VĂN HÓA TD ANH LÝ TD NGHỀ TOÁN LÝ ANH ANH VĂN LÝ TOÁN HÓA LÝ ANH ĐỊA SỬ 

HÓA TD VĂN LÝ TOÁN TD HÓA TOÁN ANH VĂN TOÁN TD ANH NGHỀ TD NGHỀ VĂN HÓA ANH LÝ TOÁN ANH VĂN LÝ SINH ANH GDCD ĐỊA 

TD VĂN HÓA TOÁN VĂN LÝ TD ANH HÓA TOÁN ANH ANH LÝ NGHỀ VĂN NGHỀ LÝ ANH TOÁN TD HÓA ANH SINH VĂN TOÁN TOÁN SỬ GDCD 

TD ANH   ANH VĂN   TD HÓA         LÝ NGHỀ VĂN LÝ LÝ   TOÁN TD SINH     VĂN         

5 

                    NGHỀ   TD TD       NGHỀ                     

                    NGHỀ   TD TD       NGHỀ                     

                    TD   NGHỀ         TD                     

                    TD   NGHỀ         TD                     

6 

HÓA ANH TD TOÁN LÝ ANH VĂN TD VĂN TOÁN VĂN HÓA HÓA ANH TOÁN VĂN TOÁN VĂN LÝ TOÁN TD HÓA LÝ TD VĂN SINH ANH VĂN 

TOÁN TOÁN TD HÓA HÓA ANH VĂN TD VĂN LÝ VĂN VĂN VĂN TOÁN TOÁN HÓA VĂN ANH LÝ HÓA TD SINH ANH TD VĂN TOÁN ANH VĂN 

ANH HÓA TOÁN VĂN HÓA VĂN TOÁN VĂN TOÁN   TOÁN VĂN   TOÁN HÓA ANH ANH   TD VĂN LÝ TD ANH SINH HÓA LÝ TD TD 

    TOÁN     VĂN HÓA VĂN TOÁN     ANH   LÝ   ANH ANH   TD SINH   TD HÓA TOÁN ANH HÓA TD TD 

 


